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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 
số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố 

về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý

theo trình tự, thủ tục rút gọn

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 10/12/2024, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 
45/2024/NQ-HĐND về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản 
lý. Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt sau khi triển khai sắp 
xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế nhận 
được nhiều văn bản từ UBND phường, xã và các Trạm y tế phường, xã về việc 
thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Ngày 16/01/2026, UBND Thành phố có Tờ trình số 06/TTr-UBND trình 
Thường trực HĐND Thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý theo 
trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 20/01/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố có Công văn số 
22/HĐND-BVHXH về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND 
Thành phố. Theo đó, Ban Văn  hoá – Xã hội, Thường trực HĐND Thành phố có 
ý kiến: Thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND Thành phố về việc quy định 
giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Để đảm bảo thống nhất, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện giá 
khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố kính 
trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 
số Điều của Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng 
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nhân dân Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản 
lý (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) theo trình tự, thủ tục rút gọn, với một số nội 
dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024; theo đó, tại Điều 110 quy định:
5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:
b) Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do 

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân 
sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 
danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và 
các Bộ khác.

6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng 
không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định.

Như vậy, căn cứ quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
nêu trên, ngày 10/12/2024, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 
45/2024/NQ-HĐND về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản 
lý, bao gồm: (1) Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ 
bảo hiểm y tế thanh toán; (2) Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân 
sách nhà nước thanh toán; (3) Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. 

2. Cơ sở thực tiễn
Từ ngày 01/7/2025 các Trạm Y tế phường, xã chính thức đi vào vận hành 

sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 
Công văn số 3875/UBND-SNV ngày 02/7/2025 của UBND Thành phố về việc 
hướng dẫn tạm thời chức năng, nhiệm vụ của đơn vị y tế trực thuộc UBND cấp 
xã. Căn cứ Công văn số 3695/UBND-SNV ngày 24/6/2025 của UBND Thành phố 
về việc hướng dẫn thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
UBND xã, phường mới; UBND 126 phường, xã mới đã ban hành quyết định thành 
lập 126 Trạm Y tế phường, xã mới theo địa giới hành chính. 

Đồng thời, trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố 
Hà Nội có 579 trạm y tế phường, xã, hiện nay có 126 trạm y tế phường, xã. Trong 
quá trình thực hiện chính quyền địa phường 2 cấp, nhiều trạm y tế đã được sắp 
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xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi như: Trạm Y tế phường Ngọc Hà, Vĩnh 
Tuy, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồng Hà...

- Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm 
y tế: 

+ Tại điểm a Khoản 8 Điều 69 quy định:
“8. Trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi khi triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 
địa phương 02 cấp:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục sử dụng giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt, 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước ngày các cơ sở được 
sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi để thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế đến khi được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt giá 
cho các cơ sở mới;

+ Tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP về hiệu lực thi 
hành: Khoản 8 Điều 69 của Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2025 đến hết 31 tháng 12 năm 2025.

Căn cứ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc tham mưu trình 
UBND Thành phố trình Thường trực HĐND Thành phố xây dựng, ban hành Nghị 
quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 
10/12/2024 của HĐND Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà 
Nội quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết, kịp thời đảm bảo quyền lợi 
cho người bệnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Căn cứ áp dụng ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn
Ngày 19/02/2025, Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 64/2025/QH15; theo đó, tại khoản 1 Điều 50 quy định việc xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ 
tục rút gọn thuộc trường hợp sau đây:

a) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn 
cấp; khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc 
gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ;

b) Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
c) Trường hợp cần tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn 

bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

d) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp 
luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp 
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luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên;

đ) Trường hợp cần điều chỉnh thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần 
của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết 
những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn;

e) Trường hợp ban hành văn bản quy định chi tiết của văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc quy định mức giá khám bệnh, chữa bệnh 
cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt là các trạm y tế là việc cần thiết, đòi 
hỏi tính kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh. Vì vậy, việc trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết theo trình 
tự, thủ tục rút gọn là phù hợp, đúng thẩm quyền và kịp thời vào kỳ họp chuyên đề 
tháng 01/2026 của HĐND Thành phố.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành
- Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, thực hiện theo các 

văn bản quy định pháp luật hiện hành.                                  
- Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà 
nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục 
do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành 
phố Hà Nội quản lý phù hợp với tình hình thực tế phát sinh, phù hợp mức lương cơ 
sở hiện hành.

- Chính sách được ban hành là cơ sở, căn cứ để các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý thực hiện mức giá cụ thể dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá 
cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ 
thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 
thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

2. Quan điểm xây dựng
- Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
- Phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát sinh.
- Đảm bảo chính sách được thực hiện ổn định, không tác động xấu đến kinh 

tế, xã hội, không tăng thủ tục hành chính, không gây xáo trộn đời sống dân sinh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
- Sở Y tế đã có Tờ trình số 487/TTr-SYT ngày 15/01/2026 báo cáo UBND 

Thành phố về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
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45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc 
quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

- Ngày 16/01/2026, UBND Thành phố có Tờ trình số 06/TTr-UBND báo 
cáo Thường trực HĐND Thành phố về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản 
lý theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Ngày 20/01/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố có Công văn số 
22/HĐND-BVHXH về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND 
Thành phố. Theo đó, Thường trực HĐND Thành phố có ý kiến: Thống nhất với 
đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2024 của HĐND Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành 
phố Hà Nội quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Sở Y tế đã có các Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị xin ý  kiến góp ý hồ sơ 
Nghị quyết, đăng tải và truyền thông hồ sơ Nghị quyết theo quy định. 

- Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Y tế đã tiếp thu, giải 
trình và tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định.

- Ngày 23/01/2026, Sở Tư pháp có Báo cáo số 27/BC-STP về việc thẩm 
định dự thảo Nghị quyết quy định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2024/NQ-
HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định 
giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế tiếp thu, giải trình 
tại Báo cáo số 785/BC-SYT ngày 24/01/2026 và hoàn thiện Tờ trình, dự thảo 
Nghị quyết.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của Nghị quyết
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản của Điều 3, Điều 4 Nghị 

quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Điều 2. Điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
2.1. Đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-

HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 
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thành phố Hà Nội quản lý, theo đó, quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải 
là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý

2.1.1. Sửa đổi khoản 4 Điều 3 như sau:
Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị quyết này được áp 

dụng kể từ thời điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó.

* Lý do đề xuất sửa đổi: 
Ngày 10/12/2024, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 

45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội 
quản lý. Nghị quyết được ban hành căn cứ trên đề xuất của các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh và theo các danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà đơn vị đã được 
phê duyệt tại thời điểm đó.

Trên thực tế, sau khi được phê duyệt mức giá khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị 
quyết số 45/2024/NQ-HĐND, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh luôn không ngừng 
nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, không ngừng đầu tư các nguồn lực để 
gia tăng và phê duyệt thêm các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm tại từng đơn vị nhằm 
mục đích chăm sóc toàn diện và tốt hơn nữa cho nhân dân. Ngay sau khi được phê 
duyệt các danh mục khám bệnh, chữa bệnh ngoài các danh mục tại Nghị quyết số 
45/2024/NQ-HĐND, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai ngay công 
tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân để đảm bảo kịp thời chăm sóc sức 
khoẻ cho nhân dân. 

Do vậy, việc quy định nội dung: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy 
định tại Nghị quyết này được áp dụng kể từ thời điểm cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh đó nhằm đảm bảo nội dung Nghị quyết được triển khai thuận lợi trong 
thực tế, phù hợp nhu cầu thực tiễn phát sinh; giải quyết khó khăn, vướng mắc 
trong việc thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo kịp thời thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với cơ quan BHXH.

2.1.2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4 như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: “Từ phụ lục số 01 đến Phụ 

lục số 42: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các Bệnh viện” thành “Từ 
phụ lục 01 đến Phụ lục số 07: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các 
Bệnh viện”.

* Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung:
(1) Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:
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 (i) gồm 77 phụ lục, mỗi phụ lục là tên của từng đơn vị, cụ thể:
- Từ phụ lục số 01 đến Phụ lục số 42 (42 Phụ lục): Quy định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của 42 bệnh viện (theo từng tên bệnh viện). Mỗi Phụ lục 
theo từng tên bệnh viện và gồm có 03 loại nhóm giá dịch vụ: (1) Giá dịch vụ khám 
bệnh và hội chẩn; (2): Giá dịch vụ ngày giường bệnh; (3): Giá dịch vụ kỹ thuật và 
xét nghiệm.

- Từ phụ lục số 43 đến Phụ lục số 72 (30 Phụ lục): Quy định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh của 30 Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã (cũ) và theo từng 
tên Trung tâm y tế. Mỗi Phụ lục theo từng tên Trung tâm y tế cũng gồm có 03 loại 
nhóm giá dịch vụ: (1) Giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn; (2): Giá dịch vụ ngày 
giường bệnh; (3): Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

- Từ Phụ lục số 73 đến Phụ lục số 77 (05 Phụ lục): Quy định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh của 05 đơn vị khác và theo từng tên đơn vị (Trung tâm cấp 
cứu 115 Hà Nội, Trung tâm Pháp y Hà Nội, Trung tâm thực hành khám chữa bệnh 
Trường Cao đẳng y tế Hà Đông, Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị 
Hà Nội và Trạm y tế trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên thoát nước đô thị 
Hà Nội. Mỗi Phụ lục theo từng tên đơn vị và cũng gồm có 03 loại nhóm giá dịch 
vụ: (1) Giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn; (2): Giá dịch vụ ngày giường bệnh; (3): 
Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

Như vậy, từng Phụ lục theo từng tên đơn vị tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-
HĐND đều quy định: (1) Giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn; (2) Giá dịch vụ ngày 
giường bệnh; (3) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm

(ii) Về mức giá cụ thể của: (1) Giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn; (2): Giá 
dịch vụ ngày giường bệnh; (3): Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm quy định tại 
Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND:

Trong đó, 
+ Giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn; Giá dịch vụ ngày giường bằng nhau 

giữa các nhóm đơn vị tương đương (một số bệnh viện có giá bằng nhau; các trạm 
y tế/điểm y tế/điểm trạm y tế có giá bằng nhau; các phòng khám và nhà hộ sinh 
có giá bằng nhau).

+ Đối với giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng 
phương pháp vô cảm gây tê thì bằng nhau giữa tất cả các bệnh viện, phòng khám 
đa khoa, nhà hộ sinh. Riêng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm giữa các trạm y 
tế/điểm y tế/điểm trạm y tế bằng nhau.

(2) Thực tiễn đề xuất của các đơn vị:
- Đối với dịch vụ khám bệnh và hội chẩn; dịch vụ ngày giường: Không có 

đơn vị nào đều xuất bổ sung.
- Đối với kỹ thuật và xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương 

pháp vô cảm gây tê: Hiện nay, có 25 bệnh viện đề xuất bổ sung mức giá của khoảng 
4.983 dịch vụ đối với các danh mục được phê duyệt thêm tại đơn vị mình sau thời 
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điểm Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND có hiệu lực. Tuy nhiên, mức giá của 
khoảng 4.983 dịch vụ này đã được quy định trong các phụ lục từ phụ lục số 01 đến 
phụ lục số 42 của các đơn vị khác đã được phê duyệt; đồng thời mức giá của mỗi 
dịch vụ này tại các đơn vị là như nhau. 

(3) Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Y tế cũng đã có văn 
bản xin ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố và cũng đã tham 
khảo cách triển khai thực hiện tại một số tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh 
(Nghị quyết số 399/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 của HĐND thành phố Hồ Chí 
Minh) và Tỉnh Quảng Ninh (Nghị quyết số 321/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của 
HĐND tỉnh Quảng Ninh).

Vì vậy, với những lý nêu trên, để đảm bảo tinh gọn, thống nhất, trên cơ sở 
báo cáo của Sở Y tế, UBND Thành phố đề xuất trình bày lại nội dung Nghị quyết 
theo cách sửa đổi, bổ sung phụ lục “Từ phụ lục số 01 đến Phụ lục số 42: Giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các Bệnh viện” thành “Từ phụ lục 01 đến Phụ 
lục số 07: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các Bệnh viện”, cụ thể: 

- Giá khám bệnh, hội chẩn của các bệnh viện: có 3 nhóm các đơn vị có mức 
giá giống nhau.

- Giá dịch vụ ngày giường của các bệnh viện: có 3 nhóm các đơn vị có mức 
giá giống nhau.

- Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng 
phương pháp vô cảm gây tê tại tất cả các bệnh viện là giống nhau.

b) Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 (bãi bỏ các Phụ lục số 43 đến Phụ lục số 72)
* Lý do đề xuất bãi bỏ: Phụ lục số 43 đến phụ lục số 72 là phụ lục quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã (cũ) 
do hiện nay khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã sắp xếp từ 30 Trung 
tâm y tế quận, huyện, thị xã cũ thành 126 Trạm y tế xã, phường.

c) Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau: Sửa đổi “Từ Phụ lục số 73 đến Phụ 
lục số 77” thành “Từ Phụ lục số 11 đến Phụ lục số 15”.

* Lý do đề xuất sửa đổi: Đảm bảo số thứ tự sau khi sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ tại các mục a), b), d). Phụ lục số 11 đến Phụ lục số 15 là phụ lục quy định 
mức giá khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khác. UBND Thành phố đề xuất 
vẫn giữ nguyên nội dung mức giá, kết cấu, chỉ thay đổi thứ tự Phụ lục đảm bảo 
liên tục, thống nhất: Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm Pháp y Hà Nội, 
Trung tâm thực hành khám chữa bệnh Trường Cao đẳng y tế Hà Đông, Công ty 
TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và Trạm y tế trực thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội.

d) Bổ sung các Phụ lục số 08 đến Phụ lục số 10: Giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh của các Trạm y tế (bao gồm phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, điểm 
y tế/điểm trạm y tế, trạm y tế) và Phòng khám chuyên khoa Tâm thần thuộc 
Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.
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* Lý do đề xuất bổ sung: Như đã trình bày ở trên, sau khi thực hiện chính 
quyền địa phương 2 cấp đã sắp xếp từ 30 Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã cũ 
thành 126 Trạm y tế xã, phường; đồng thời đối với Trung tâm chăm sóc và phục 
hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa tâm thần trực thuộc Trung 
tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.  

 đ) Sửa đổi cụm từ “Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với trạm y 
tế trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên thoát nước đô thị Hà Nội” thành 
“Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với trạm y tế trực thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội” tại Phụ lục số 77.

* Lý do đề xuất sửa đổi: Đảm bảo đúng tên của Công ty TNHH Một thành 
viên thoát nước Hà Nội hiện nay.

2.2. Thuyết minh cơ sở đề xuất mức giá khám bệnh, chữa bệnh
2.2.1. Căn cứ trên nguyên tắc xây dựng phương án giá của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh lập, cụ thể:
a) Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng giá: Theo quy 

định tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT và thuộc danh mục dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh đã được Bộ Y tế ban hành giá cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ ngành.

b) Phương pháp định giá: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

c) Chi phí cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại 
Khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và chủ trương của Chính phủ; 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ tế và các 
Quyết định phê duyệt giá của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ bao gồm: chi 
phí trực tiếp và tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy 
định chưa bao gồm quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền 
thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

d) Đảm bảo mức giá không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định theo quy định tại Khoản 6 Điều 
110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh1.

2.2.2. Căn cứ trên nội dung phương án giá do các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh lập, cụ thể:

Các Trạm Y tế đã có Văn bản đề nghị định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám 

1 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều 
này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền 
nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
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bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải 
là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu gửi các UBND phường, xã. Các 
UBND phường, xã đã có Văn bản rà soát, xem xét và thống nhất phương án giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do các trạm y tế lập và gửi Sở Y tế. Đối với các 
đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các đơn vị đã xây dựng và lập hồ sơ phương án giá gửi 
Sở Y tế.

a) Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh xây dựng giá, bao gồm: 

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 
thanh toán; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán.

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm 
y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

b) Phương pháp định giá các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng để lập 
hồ sơ phương án giá

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, giá 
thành toàn bộ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm các chi phí: (1) Chi phí nhân 
công (tiền lương, tiền công, phụ cấp,...); (2) Chi phí trực tiếp; (3) Chi phí quản lý; 
(4) Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

Hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang bao gồm 2/4 nhóm chi phí 
là: (1) Chi phí nhân công (tiền lương, tiền công, phụ cấp,...); (2) Chi phí trực tiếp. 

Ngày 17/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 335/NQ-CP về việc 
tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, 
Bộ Y tế chưa định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có tính chi phí quản lý 
đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác để làm cơ 
sở đối chiếu đảm bảo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do HĐND Thành phố ban 
hành không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định. Trường hợp, HĐND Thành phố ban hành giá dịch vụ 
khám bệnh chữa bệnh kết cấu chi phí quản lý thì sẽ vượt mức giá hiện nay Bộ Y tế 
đang ban hành cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Do đó, các đơn vị xây dựng phương 
án giá, trong đó giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: chi phí trực tiếp, phụ 
cấp và chi phí tiền lương. 

- Tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 21/2024/QĐ-BYT ngày 17/10/2024 của 
Bộ Y tế quy định “3. Các khoản chi phí trong yếu tố hình thành giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh được xác định theo một trong các cách sau đây:

a) Đối với những yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trên thị trường có dịch vụ so sánh mà đơn vị thu thập được thông tin thì được sử dụng 
phương pháp so sánh theo quy định tại mục 2 Chương này để xác định chi phí. Trường 
hợp không có đủ 03 đơn vị cung ứng thì người đứng đầu đơn vị lập phương án giá chịu 
trách nhiệm việc quyết định sử dụng thông tin thực tế thu thập được;”
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- Hiện nay, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội đang thực 
hiện theo quy định tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định giá cụ thể của dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc 
Thành phố Hà Nội quản lý. 

Do vậy, đơn vị xây dựng phương án giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh cụ thể như sau:

* Đối với dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, dịch vụ ngày giường bệnh tại trạm 
y tế, điểm y tế, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh trực thuộc các trạm y tế, Trung 
tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội: 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dữ liệu so sánh của các dịch vụ 
được cung cấp bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật, 
cụ thể như sau:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ 03 thông tin mức giá dịch vụ 
khám bệnh, giường bệnh tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh trực 
thuộc các trung tâm y tế được quy định tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định giá 
cụ thể của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Sau khi so sánh, mức giá dịch vụ này 
bằng với mức giá hiện nay đang thực hiện tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2024. Căn cứ ý kiến của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ý kiến thống 
nhất của UBND phường, xã, Sở Y tế, UBND Thành phố thống nhất với đề xuất 
của các đơn vị.

* Đối với các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm tại trạm y tế, điểm y tế, phòng 
khám đa khoa, nhà hộ sinh trực thuộc các trạm y tế, Trung tâm chăm sóc và phục 
hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội và các bệnh viện:

Hiện nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố 
Hà Nội quản lý thực hiện các mức giá theo Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định giá 
cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất thực hiện theo phương pháp chi 
phí căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 21/2024/TT-BYT, các 
đơn vị đề xuất như sau: Yếu tố chi phí trực tiếp và phụ cấp; tiền lương thực hiện 
so sánh với yếu tố chi phí trực tiếp, phụ cấp; tiền lương của các dịch vụ đã được 
phê duyệt tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi tính toán, mức giá dịch vụ này bằng với mức 
giá hiện nay đang thực hiện tại Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 
10/12/2024. Căn cứ ý kiến của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ý kiến thống nhất 



12

của UBND phường, xã, Sở Y tế, UBND Thành phố thống nhất với đề xuất của 
các đơn vị.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI 
HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai, thực 
hiện ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

1. Tác động về kinh tế
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 45/2024/NQ-

HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định giá cụ 
thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không 
phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý tạo sự thống nhất, bình 
đẳng của người dân khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời tạo nguồn thu 
cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng tính tự chủ cho các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.

2. Tác động về xã hội 
Nghị quyết được ban hành căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, 

phù hợp với tình hình thực tế phát sinh.
3. Tác động về thủ tục hành chính
Việc triển khai thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
4. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết 
Nghị quyết dự kiến trình UBND Thành phố xem xét trình HĐND Thành 

phố vào kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 31) vào tháng 01/2026 của HĐND Thành 
phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Quy trình xây dựng Nghị quyết: theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội 
quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình 
Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:
1. Dự thảo Nghị quyết quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 

quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về việc quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám 
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bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các Phụ lục 
kèm theo.

2. Bản tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đơn vị;
3. Báo cáo thẩm định phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh số 

779/BC-SYT ngày 23/01/2026 của Sở Y tế;
4. Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết số 27/BC-STP ngày 23/01/2026 

của Sở Tư pháp.

Nơi nhận:
- Như trên;    
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;   
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP;
- Ban VHXH HĐND Thành phố; 
- Ban KTNS HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành; 
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng: KGVX, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thu Hà
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